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Câu 1. Đậu Hà Lan có bộ NST 
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. Theo lý thuyết số nhóm gen liên kết của loài này là:

A. 12.
B. 13.
C. 14.
D. 7.
Câu 2. Côđon nào sau đay mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

A. 5’AXX3’.
B. 5’UGA3’.
C. 5’AGG3’.
D. 5’AGX3’.
Câu 3. Nếu tần số hoán vị gen giữa 2 gen là 10% thì khoảng cách tương đối giữa 2 gen này trên NST là:

A. 15cM.
B. 10cM.
C. 30cM.
D. 20cM.
Câu 4. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?

A. aabbdd.
B. AabbDD.
C. aaBbDD.
D. aaBBDd.
Câu 5. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?

A. 
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B. 
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Câu 6. Một quần thể thực vật giao phấn đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có hai alen A và a, trong đó tần số alen A là 0,4. Theo lý thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể là:

A. 0,36.
B. 0,16.
C. 0,40.
D. 0,48.
Câu 7. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A. 
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Câu 8. Trong mối quan hệ mà cả hai loài hợp tác chặt chẽ và cả hai bên đều có lợi là mối quan hệ:

A. cộng sinh.
B. hợp tác.
C. hội sinh.
D. kí sinh.
Câu 9. Hai loại tế bào cấu tạo mạch gỗ là:

A. quản bào và tế bào kèm.
B. ống rây và tế bào kèm.


C. quản bào và mạch ống.

D. mạch ống và tế bào ống rây.
Câu 10. Phương pháp nào sau đây có thể được ứng dụng để tạo cơ thể có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen?

A. Gây đột biến gen.

B. Lai tế bào sinh dưỡng.


C. Nhân bản vô tính.

D. Nuôi cấy hạt phấn và noãn chưa thụ tinh.
Câu 11. Giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa vì:

A. tạo ra các kiểu gen thích nghi.


B. trung hòa tính có hại của đột biến.


C. duy trì trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.


D. làm tăng dần kiểu gen đồng hợp, giảm dần kiểu gen dị hợp.
Câu 12. Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này sinh sống và phát triển làm tăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay thế. Theo thời gian, sau cỏ là trảng cây thân thảo, thân gỗ và cuối cùng là rừng nguyên sinh. Theo lý thuyết, khi nói về quá trình này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đây là quá trình diễn thế sinh thái.

II. Rừng nguyên sinh là quần xã đỉnh cực của quá trình biến đổi này.

III. Độ đa dạng sinh học có xu hướng tăng dần trong quá trình biến đổi này.

IV. Một trong những nguyên nhân gây ra quá trình biến đổi này là sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 13. Ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
[image: image10.wmf]Ab

Dd

aB

 thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến gen và không có hoán vị gen. Theo lý thuyết, có tối đa bao nhiêu trường tỉ lệ giao tử được tạo ra sau đây?

I. 
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II. 
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III. 
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IV. 
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A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 14. Khi nói về điểm khác nhau cơ bản giữa hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hệ sinh thái nhân tạo thường kém ổn định hơn hệ sinh thái tự nhiên.


B. Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hơn hệ sinh thái tự nhiên.



C. Hệ sinh thái nhân tạo thường có khả năng tự điều chỉnh cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.



D. Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng sinh học cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

Câu 15. Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG3’ mã hóa loại axit amin nào sau đây?

A. Valin.
B. Mêtiônin.
C. Glixin.
D. Lizin.
Câu 16. Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể được cấu trúc bởi 2 thành phần chủ yếu là:

A. ADN và protein histon.
B. ADN và mARN.


C. ADN và tARN.

D. ARN và protein.
Câu 17. Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sự không phân li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma ở một cơ thể luôn tạo ra thể ba.


B. Thể lệch bội có hàm lượng ADN trong nhân tế bào tăng lên gấp bội.


C. Sử dụng cônsixin để ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật.


D. Các thể đa bội đều không có khả năng sinh sản hữu tính.
Câu 18. Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1?

A. 
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D. 
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Câu 19. Sự trao đổi chéo không cân giữa các cromatit không cùng chị em trong một cặp NST tương đồng là nguyên nhân dẫn đến:

A. hoán vị gen.

B. đột biến lặp đoạn và mất đoạn NST.


C. đột biến thể lệch bội.

D. đột biến đảo đoạn NST.
Câu 20. Trong các dạng đột biến sau, có bao nhiêu dạng đột biến có thể làm thay đổi hình thái của NST?
(1) Mất đoạn.

(2) Lặp đoạn NST.

(3) Đột biến gen.

(4) Đảo đoạn ngoài tâm động.

(5) Chuyển đoạn tương hỗ.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 21. Phép lai 
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 thu được 
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. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lý thuyết, trong số các cá thể 
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, có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 22. Tại sao tim động vật làm việc suốt đời mà không nghỉ ngơi?

A. Vì tim làm việc theo bản năng.


B. Vì cấu tạo của các cơ ở tim chắc và khỏe nên hoạt động được liên tục.


C. Vì thời gian làm việc của tim ít hơn thời gian tim được nghỉ ngơi.


D. Vì tim được cung cấp liên tục chất dinh dưỡng, đó là máu chứa đầy tim.
Câu 23. Một loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, thể một là:

A. AaaBbDdEe.
B. ABbDdEe.
C. AaBBbDdEe.
D. AaBbDdEe.
Câu 24. Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến gen có thể xảy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.


B. Gen đột biến luôn được di truyền cho thế hệ sau.


C. Gen đột biến luôn được biểu hiện thành kiểu hình.


D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
Câu 25. Một cơ thể đực mang kiểu gen 
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. Nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử, các tế bào sinh tinh đều có hoán vị gen và một số tế bào xảy ra rối loạn phân li ở cặp NST mang 2 cặp alen B, b, D, d trong lần giảm phân 1 thì số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu?

A. 14.
B. 12.
C. 10.
D. 18.
Câu 26. Cho các phát biểu sau:
I. Quá trình biến đổi thức ăn về mặt cơ học ở động vật nhai lại xảy ra chủ yếu ở lần nhai thứ hai.

II. Dạ dày của động vật nhai lại được chia làm 3 ngăn, trong đó dạ múi khế là quan trọng nhất.

III. Động vật ăn thực vật có dạ dày đơn nhai kĩ hơn động vật nhai lại.

IV. Gà và chim ăn hạt không nhai, do vật trong diều có nhiều dịch tiêu hóa dễ biến đổi thức ăn trước khi xuống ruột non.

V. Ở động vật ăn thực vật, các loài thuộc lớp chim có dạ dày khỏe hơn cả.

Số phát biểu có nội dung đúng là:

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 27. Xét hai cặp alen A, a và B, b quy định hai cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho kiểu hình phân tính theo tỉ lệ 
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Câu 28. Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tỉ lệ đực/cái của các loài luôn là 1/1.


B. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.


C. Khi kích thước quần thể đạt tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.


D. Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, đường cong tăng trưởng thực tế của quần thể có hình chữ S.
Câu 29. Có bao nhiêu trường hợp sau đây là cách li sau hợp tử?
1. Chó và mèo có cơ quan giao cấu khác nhau nên không thể giao phối được với nhau.

2. Cừu có thể giao phối với dê nhưng hợp tử bị chết ngay sau khi thụ tinh.

3. Lừa cái lai với ngựa đực sinh ra con lai bất thụ (bac-đô).

4. Trứng nhái khi thụ tinh với tinh trùng ếch sẽ tạo ra hợp tử không có khả năng phát triển.

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 30. Ở một hồ nước ở châu Phi, người ta thấy có hai loài cá rất giống nhau về đặc điểm hình thái, chỉ khác nhau về màu sắc và mặc dù sống chung một môi trường nhưng chúng không giao phối với nhau. Ví dụ trên phản ánh con đường hình thành loài bằng:

A. cách li sinh thái.
B. cách li địa lí.
C. cách li tập tính.
D. các đột biến lớn.
Câu 31. Khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sản phẩm của pha sáng tham gia trực tiếp vào giai đoạn chuyển hóa AlPG thành glucozo.


B. Nếu không xảy ra quang phân li nước thì APG không được chuyển thành AlPG.


C. Giai đoạn tái sinh chất nhận 
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 cần sự tham gia trực tiếp của NADPH.


D. Trong quang hợp, 
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 được tạo ra từ 
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Câu 32. Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp được kết quả:
	Thành phần kiểu gen
	Thế hệ 
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	Thế hệ 
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	Thế hệ 
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	Thế hệ 
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	Thế hệ 
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	AA
	0,64
	0,64
	0,2
	0,16
	0,16

	Aa
	0,32
	0,32
	0,4
	0,48
	0,48

	Aa
	0,04
	0,04
	0,4
	0,36
	0,36


Nhân tố gây nên sự thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ là:

A. các yếu tố ngẫu nhiên.

B. đột biến.


C. giao phối không ngẫu nhiên.
D. giao phối ngẫu nhiên.
Câu 33. Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng khi nói về các nhân tố tiến hóa?
1. Giao phối không ngẫu nhiên thường làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm đa dạng di truyền.

2. Các yếu tố ngẫu nhiên luôn dẫn đến kết quả là làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm đa dạng di truyền.

3. Chọn lọc tự nhiên góp phần làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.

4. Đột biến gen chắc chắn sẽ làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

5. Di – nhập gen có thể không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 34. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng; gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Cho ruồi đực và ruồi cái (P) đều có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu được 
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 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. 
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 có 35% ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ.

II. 
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 có 10% ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.

III. 
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 có 46,25% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ.

IV. 
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 có 1,25% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 35. Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 
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. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở 
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 có 84% số cá thể mang alen A.

II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

IV. Nếu chỉ chịu tác động của di – nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 36. Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Xét phép lai sau đây 
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. Tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở đời con chiếm 8,25%. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Số kiểu gen tối đa của phép lai trên là 400.

II. 
[image: image48.wmf]1

F

 có tỉ lệ kiểu hình mang 5 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 4%.

III. 
[image: image49.wmf]1
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 có tỉ lệ kiểu hình mang 5 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 33%.

IV. 
[image: image50.wmf]1
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 có tỉ lệ kiểu hình mang một trong năm tính trạng lặn ở đời con của phép lai trên là 39,75%.

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 37. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao cây được quy định bởi hai gen, mỗi gen có hai alen (B, b và D, d) phân li độc lập. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử về 3 cặp gen trên lai phân tích, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 7% cây thân cao, hoa đỏ : 18% cây thân cao, hoa trắng : 32% cây thân thấp, hoa trắng : 43% cây thân thấp, hoa đỏ. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Kiểu gen của (P) là 
[image: image51.wmf]AB
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(2) Ở 
[image: image52.wmf]a
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có 8 loại kiểu gen.

(3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lý thuyết, ở đời con kiểu gen đồng hợp tử lặn về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49%.

(4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lý thuyết, ở đời con có tối đa 21 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 38. Ở người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này ở một dòng họ, người ta vẽ được phả hệ sau:
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Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm 3 alen trong đó kiểu gen 
[image: image54.wmf]AA
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 và 
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 đều quy định nhóm máu A, kiểu gen 
[image: image56.wmf]BB

II

 và 
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 đều quy định nhóm máu B, kiểu gen 
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 quy định nhóm máu AB và kiểu gen 
[image: image59.wmf]OO
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 quy định nhóm máu O, gen quy định dạng tóc có hai alen, alen trội là trội hoàn toàn, người số 5 mang alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xác định được tối đa kiểu gen của 7 người trong phả hệ.

II. Người số 6 và người số 9 có thể có kiểu gen khác nhau.

III. Xác suất sinh con có nhóm máu AB và tóc xoăn của cặp 8 – 9 là 17/32.

IV. Xác suất sinh con có nhóm máu O và tóc thẳng của cặp 10 – 11 là 1/4.

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 39. Một loài động vật, xét 3 gen cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể thường theo thứ tự là gen 1 – gen 2 – gen 3. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có 2 alen, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Loài này có tối đa 8 loại kiểu gen đồng hợp tử về cả 3 cặp gen.

II. Cho các cá thể đực mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng lai với các cá thể cái mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng thì trong loài có tối đa 90 phép lai.

III. Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về 3 tính trạng, dị hợp tử về 2 cặp gen lai với cá thể cái mang kiểu hình lặp về 1 trong 3 tính trạng, có thể thu về được đời con có 1 loại kiểu hình.

IV. Cho cá thể đực mang theo kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng lai với cá thể cái mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 
[image: image60.wmf]1:1:1:1
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A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 40. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P), thu được 
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 gồm 100% cây thân cao, quả tròn. Cho các cây 
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 tự thụ phấn, thu được 
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 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, quả tròn chiếm tỉ lệ 50,64%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng với phép lai trên?
I.  
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có 4 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn.

II. Ở 
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, số cá thể có kiểu gen khác với kiểu gen của 
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 chiếm tỉ lệ 64,72%.

III. 
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 xảy ra hoán vị gen với tần số 8%.

IV. Ở 
[image: image68.wmf]2
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, số cá thể có kiểu hình thân thấp, quả tròn chiếm tỉ lệ 24,63%.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án

	1-D
	2-B
	3-B
	4-A
	5-B
	6-A
	7-B
	8-A
	9-C
	10-B

	11-C
	12-D
	13-D
	14-A
	15-B
	16-A
	17-C
	18-A
	19-B
	20-B

	21-D
	22-C
	23-B
	24-A
	25-D
	26-C
	27-B
	28-D
	29-B
	30-C

	31-B
	32-A
	33-A
	34-B
	35-D
	36-C
	37-D
	38-D
	39-D
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Số nhóm gen liên kết 
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NST đơn bội 
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Câu 2: Đáp án B
3 bộ ba làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã là: 5’UAA3’, 5’UAG3’, 5’UGA3’.
Câu 3: Đáp án B
Tần số hoán vị gen giữa 2 gen = khoảng cách tương đối giữa 2 gen = 10cM.
Câu 4: Đáp án A
Thể đồng hợp là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng một gen 
[image: image71.wmf]®

 aabbdd là thể đồng hợp.
Câu 5: Đáp án B
Phép lai cho một loại kiểu gen khi bố mẹ thuần chủng đem lai với nhau, chỉ có phép lai: 
[image: image72.wmf]AAaa
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 là thuần chủng.
Câu 6: Đáp án A
Tần số alen 
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 Tần số alen 
[image: image74.wmf]110,40,6

=-=

.
Quần thể cân bằng nên theo lý thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể là: 
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Câu 7: Đáp án B
Để thu hồi được ruồi đực mắt trắng thì chỉ có phép lai 
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XXXY

´

 phù hợp.
Câu 8: Đáp án A
Cộng sinh: Hợp tác chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài tất cả các loài tham gia cộng sinh đều có lợi, cần thiết cho sự sống của các loài tham gia.
Câu 9: Đáp án C
Hai loại tế bào cấu tạo mạch gỗ là quản bào và mạch ống.
Câu 10: Đáp án B
Nuôi cấy hạt phấn và noãn chưa thụ tinh sẽ tạo ra đời con có kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen.
Câu 11: Đáp án C
Nhân tố tiến hóa là những nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể mà giao phối ngẫu nhiên duy trì trạng thái cân bằng di truyền của quần thể nên không được coi là nhân tố tiến hóa.
Câu 12: Đáp án D
I đúng, ví dụ trên có sự thay thế tuần tự các quần xã sinh vật 
[image: image77.wmf]®

 Đây là quá trình diễn thế sinh thái.
II đúng, rừng nguyên sinh xuất hiện cuối cùng nên là quần xã đỉnh cực của quá trình biến đổi này.

III đúng, độ đa dạng tăng dần đến quần xã đỉnh cực.

IV đúng, sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến diễn thế sinh thái.

Vậy cả 4 phát biểu đều đúng.
Câu 13: Đáp án D
Vì giảm phân không xảy ra hoán vị gen và không xảy ra đột biến gen nên 3 tế bào, mỗi tế bào cho 2 loại giao tử.
· Trường hợp 
[image: image78.wmf]1:1

 xảy ra khi 2 loại cho giao tử giống nhau.

· Trường hợp 
[image: image79.wmf]1:1:1:1

 là không thể xảy ra vì nếu 2 tế bào cho giao tử giống nhau, và một tế bào cho giao tử khác thì xảy ra trường hợp 
[image: image80.wmf]2:2:1:1
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 IV đúng.

· III sai vì không có hoán vị gen.

Vậy có 2 trường hợp đúng.
Câu 14: Đáp án A
Hệ sinh thái nhân tạo thường kém ổn định, có lưới thức ăn đơn giản, khả năng tự điều chỉnh thấp, đa dạng sinh học thấp hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.
Câu 15: Đáp án B
Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG3’ mã hóa loại axit amin mở đầu mêtiônin.
Câu 16: Đáp án A
Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể được cấu trúc bởi 2 thành phần chủ yếu là ADN và protein histon.
Câu 17: Đáp án C
A sai vì có thể tạo ra thể khảm.
B sai vì thể lệch bội có thể tăng cường hoặc giảm bớt hàm lượng ADN.

C đúng cônsixin để ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật.

D sai vì thể đa bội chẵn có khả năng sinh sản.
Câu 18: Đáp án A
Phép lai có tỉ lệ kiểu hình phân li theo tỉ lệ 
[image: image81.wmf]1:1

 là 
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Câu 19: Đáp án B
Sự trao đổi chéo không cân giữa các cromatit không cùng chị em trong một cặp NST tương đồng là nguyên nhân dẫn đến đột biến lặp đoạn và mất đoạn NST.
Câu 20: Đáp án B
Đột biến làm thay đổi hình thái NST thể: mất đoạn và lặp đoạn.
Câu 21: Đáp án D
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· Phát sinh giao tử cái cặp 
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 không phân li trong giảm phân I nên tạo ra các loại giao tử là 
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· Phát sinh giao tử đực bình thường nên 
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 cho giao tử 
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Vậy đời con xuất hiện những kiểu gen sau: 
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Câu 22: Đáp án C
Tim làm việc liên tục suốt đời, nhưng không phải không có thời gian nghỉ, trong quá trình làm việc của tim thời gian tim được nghỉ ngơi nhiều hơn thời gian tim phải làm việc (thời gian nghỉ của tim chính là pha dãn chung).
Câu 23: Đáp án B
Thể một có bộ NST dạng 
[image: image89.wmf](

)

2n1

-

, tức là bộ NST của loại bị giảm đi một chiếc ở cặp NST nào đó.
Cơ thể có bộ NST dạng thể một là: ABbDdEe.
Câu 24: Đáp án A
A đúng.
B sai ở từ “luôn” vì không phải tất cả các đột biến đều được di truyền cho thế hệ sau.

C sai vì không phải tất cả các gen đột biến đều biểu hiện ra kiểu hình.

D sai vì đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
Câu 25: Đáp án D
Ta xét hai trường hợp:
· Các tế bào xảy ra hoán vị gen và giảm phân bình thường có thể tạo ra 8 loại giao tử là: 
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.
· Các tế bào xảy ra hoán vị gen và giảm phân bị rối loạn phân li ở cặp NST mang 2 cặp alen B, b, D, d trong lần giảm phân 1 có thể tạo ra 10 loại giao tử là:
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Vậy số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là: 
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Câu 26: Đáp án C
I đúng, lần nhai thứ nhất chỉ có tác dụng làm ướt thức ăn.
II sai vì dạ dày của động vật nhai lại được chia làm 4 ngăn: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế. Trong đó dạ dày múi khế là dạ dày chính thức.

III đúng, động vật ăn thực vật có dạ dày đơn chỉ nhai một lần nên thường nhai rất kĩ và tiết nhiều nước bọt.

IV sai vì diều không chứa dịch tiêu hóa.

V đúng vì chim có dạ dày tuyến nên tốc độ tiêu hóa khỏe hơn cả.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 27: Đáp án B
Ta nhận thấy kiểu hình 
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 tổ hợp giao tử 
[image: image94.wmf]®

 Ở mỗi cặp tính trạng thì một bên bố (hoặc mẹ) cho 2 loại giao tử, bên còn lại cho 1 giao tử 
[image: image95.wmf]®

 Trong các phép lai đang xét, phép lai thỏa mãn yêu cầu đề bài là: 
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Câu 28: Đáp án D
A sai ở từ “luôn” vì tỉ lệ giới tính thường xấp xỉ 1/1.
B sai ở từ “luôn” vì kích thước của quần thể không ổn định, thay đổi theo chu kỳ mùa và theo năm.

C sai vì khi quần thể đạt mức tối đa thì xảy ra cạnh tranh giữa các cá thể do vậy mà tốc độ tăng trưởng của quần thể giảm.

D đúng, đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ S.
Câu 29: Đáp án B
Cách li sau hợp tử là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ 
[image: image97.wmf]®

 Dựa vào cơ sở này, ta có thể nhận ra các ví dụ cho cách li hợp tử là 2; 3 và 4. 
Vậy phương án cần chọn là 3.
Câu 30: Đáp án C
Ở một hồ nước ở châu Phi, người ta thấy có hai loài cá rất giống nhau về đặc điểm hình thái, chỉ khác nhau về màu sắc và mặc dù sống chung một môi trường nhưng chúng không giao phối với nhau. Ví dụ trên phản ánh con đường hình thành loài bằng cách li tập tính.
Câu 31: Đáp án B
Sản phẩm của pha sáng gồm có: ATP, NADPH và 
[image: image98.wmf]2
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Chu trinh Canvin




Quan sát chu trình canvin ta thấy: Giai đoạn cố định 
[image: image100.wmf]2
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 xảy ra đầu tiên, sau đó mới đến giai đoạn khử APG thành AlPG, và tại điểm kết thúc giai đoạn khử có phân tử AlPG được tách ra khỏi chu trình để tạo thành glucozo 
[image: image101.wmf]®

 A sai vì sản phẩm của pha sáng không tham gia trực tiếp vào giai đoạn chuyển hóa AlPG thành glucozo.

B đúng vì nếu không có quang phân li nước thì không tạo ra ATP, NADPH do đó thì APG không được chuyển thành AlPG.

C sai vì giai đoạn tái sinh chất nhận 
[image: image102.wmf]2
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 cần sự tham gia trực tiếp của ATP.

D sai vì trong quang hợp 
[image: image103.wmf]2
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 được giải phóng ra từ phân tử nước.
Câu 32: Đáp án A
Ta nhận thấy từ thế hệ 
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 đến thế hệ 
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 tần số kiểu gen AA giảm đột ngột 
[image: image106.wmf]®

 Đây là do các yếu tố ngẫu nhiên tác động lên cấu trúc di truyền của quần thể.
Câu 33: Đáp án A
· Giao phối không ngẫu nhiên làm giảm dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp do đó thường làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm đa dạng di truyền 
[image: image107.wmf]®

 1 đúng.
· Các yếu tố ngẫu nhiên luôn dẫn đến kết quả là làm giảm kích thước quần thể tuy nhiên nhân tố này sẽ không làm nghèo vốn gen của quần thể nếu nhóm cá thể bị diệt vong mang thành phần kiểu gen nghèo nàn hơn hoặc tương tự nhóm cá thể còn sót lại 
[image: image108.wmf]®

 2 không chính xác.

· Chọn lọc tự nhiên đảm bảo sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất và song song với nó là loại thải những cơ thể mang kiểu hình kém thích nghi, sự loại thải về kiểu hình kéo theo sự loại thải kiểu gen và các alen 
[image: image109.wmf]®

 chọn lọc tự nhiên không phải là nhân tố làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể 
[image: image110.wmf]®

 3 sai.

· Đột biến gen luôn làm phát sinh các alen mới, chính điều này sẽ làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể 
[image: image111.wmf]®

 4 đúng.

· Di – nhập gen có thể không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể nếu nhóm cá thể di cư và nhập cư mang thành phần kiểu gen giống hệt với quần thể ban đầu 
[image: image112.wmf]®

 5 đúng.

Vậy số nhận định đúng là 3.
Câu 34: Đáp án B
A: thân xám 
[image: image113.wmf]?

 a: thân đen; 
B: cánh dài 
[image: image114.wmf]?

 b: cánh cụt;

D: mắt đỏ 
[image: image115.wmf]?

 d: mắt trắng.

P: thân xám, cánh dài, mắt đỏ 
[image: image116.wmf]´

 thân xám, cánh dài, mắt đỏ.

Vì đời con thu được có kiểu hình con đực mắt trắng nên kiểu gen của bố mẹ là: 
+ 
[image: image117.wmf]DdDDDDDdd
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 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng: 
[image: image119.wmf]d
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Mà 
[image: image120.wmf]ab
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 kiểu gen của P là: 
[image: image121.wmf]DdD
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[image: image123.wmf]1
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 có ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ là 
[image: image124.wmf](
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 I đúng.
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 có ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là 
[image: image126.wmf](
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 II đúng.


[image: image127.wmf]1
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 có ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ là 
[image: image128.wmf](

)

ABD0,7.0,7552,5%

---==®

 III sai.


[image: image129.wmf]1
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 có ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là 
[image: image130.wmf](
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 IV sai.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 35: Đáp án D
I đúng, nếu không có tác động của nhân tố tiến hóa thì quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền nên 
[image: image131.wmf]1

F

 số cá thể mang alen A là: 
[image: image132.wmf]AAAa0,360,480,84
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II sai vì nếu tác động của nhân tố đột biến thì làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.

III, IV đúng.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 36: Đáp án C

[image: image133.wmf](
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Số kiểu gen tối đa của phép lai trên là: 
[image: image134.wmf]7.7.4196
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 I sai (vì ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái).
Xét riêng từng cặp NST ta có: 
[image: image135.wmf]EeE
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Tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở đời con chiếm 8,25%.

Hay 
[image: image136.wmf](
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P: cái 
[image: image137.wmf]Ab
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 đực 
[image: image138.wmf]Ab
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Vì ruồi đực chỉ xảy ra liên kết gen nên đực 
[image: image139.wmf]Ab
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 cho 2 loại giao tử là: 
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P: cái 
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 đực 
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 không tạo ra được đời con có kiểu gen là 
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Không tạo được đời con có kiểu hình mang 5 tính trạng lặn 
[image: image146.wmf]®

 II sai.
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 có tỉ lệ kiểu hình mang 5 tính trạng trội chiếm tỉ lệ: 
[image: image148.wmf](
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 III sai.

Có 
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Tỉ lệ kiểu hình mang một trong năm tính trạng lặn ở đời con của phép lai trên là: 


[image: image150.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

aa,B,D,H,EAbb,D,H,EA,B,dd,HE(A,B,D,hh,E)

A,B,D,H,ee

0,25.0,66.0,750,25.0,66.0,750,5.0,09.0,7

50,5.0,09.0,750,5.0,66.0,25

0,397539,75%

----+----+----+----+----

=++++

==



[image: image151.wmf]®

 IV đúng.

Vậy có 1 phát biểu đưa ra đúng.
Câu 37: Đáp án D
A: đỏ 
[image: image152.wmf]?

 a: trắng.
Tính trạng chiều cao cây được quy định bởi hai gen, mỗi gen có hai alen (B, b và D, d) phân li độc lập.
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[image: image154.wmf]a
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: 7% cây thân cao, hoa đỏ : 18% cây thân cao, hoa trắng : 32% cây thân thấp, hoa trắng : 43% cây thân thấp, hoa đỏ.

· Xét riêng từng cặp tính trạng ta có:

Cao/thấp 
[image: image155.wmf]1:3
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 Tính trạng chiều cao cây bị chi phối bởi quy luật tương tác gen kiểu bổ trợ 9:7
Quy ước: B-D-: cao; (B-dd; bbD-; bbdd): thấp.

Đỏ/trắng 
[image: image156.wmf]1:1
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· Xét tỉ lệ chung 2 cặp tính trạng của đề bài ta thấy: 
[image: image157.wmf](

)

(

)

(

)

7:18:32:431:31:1

¹

.

[image: image158.wmf]®

Có hiện tượng liên kết gen không hoàn toàn (vì nếu liên kết gen hoàn toàn thì kết quả của phép lai phân tích phải là 
[image: image159.wmf]1:1:1:1

).

· Vì là tương tác bổ sung nên vai trò của B và D là như nhau nên ta giả sử A liên kết với B.

Tỉ lệ cây cao – trắng ở đời con là: 
[image: image160.wmf]18
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 hay 
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 (vì lai phân tích nên đồng hợp tử lặn cho 1 loại giao tử).
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Giao tử aB là giao tử liên kết 
[image: image164.wmf]®

 kiểu gen của P là dị hợp tử chéo: 
[image: image165.wmf]Ab
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 hoặc 
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· Xét các kết luận trên ta có:

· (1) Kiểu gen của (P) là 
[image: image167.wmf]AB

Dd

ab

®

 sai vì kiểu gen của P là: 
[image: image168.wmf]Ab
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· (2) Ở 
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 có 8 loại kiểu gen 
[image: image170.wmf]®

 đúng vì 
[image: image171.wmf]Ab
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 liên kết gen không hoàn toàn cho 8 loại giao tử, mà lai phân tích thì cơ thể đồng hợp tử lặn cho 1 loại giao tử nên kết hợp lại ta được 
[image: image172.wmf]a
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 có 8 loại kiểu gen.

· (3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lý thuyết, ở đời con kiểu gen đồng hợp tử lặn về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49% 
[image: image173.wmf]®

 đúng. Ta có sơ đồ lai:
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· (4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lý thuyết, ở đời con có tối đa 21 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình 
[image: image175.wmf]®

 sai.
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Tối đa 10 loại kiểu gen.
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Tối đa 3 loại kiểu gen.


[image: image179.wmf]®

Vậy P cho tối đa: 
[image: image180.wmf]10.330
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 kiểu gen và 4 kiểu hình.

Vậy chỉ có 2 phương án đúng là (2) và (3).
Câu 38: Đáp án D
· Kiểu gen về nhóm máu:
(3), (11) máu O nên có kiểu gen là 
[image: image181.wmf]OO
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 (1), (2) nhóm máu B sinh con máu O nên kiểu gen của (1) và (2) là 
[image: image182.wmf]BO
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.
(5) và (7) nhóm máu AB nên có kiểu gen là 
[image: image183.wmf]AB
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, mà (10) nhóm máu B (nhận giao tử 
[image: image184.wmf]B
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 từ (7) nên (6) phải dị hợp về kiểu gen 
[image: image185.wmf]®

 (6) có kiểu gen là 
[image: image186.wmf]AO

II

, (10) có kiểu gen là 
[image: image187.wmf]BO
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Vậy những người xác định được kiểu gen về nhóm máu là: (1), (2), (3), (5), (6), (7), (10), (11).

· Kiểu gen về hình dạng tóc:

(1) và (2) tóc xoăn sinh được con (3) tóc thẳng nên tóc xoăn là trội so với tóc thẳng.

Quy ước M: tóc xoăn 
[image: image188.wmf]?

 m: tóc thẳng.

(3), (7), (11) tóc thẳng nên có kiểu gen là: mm 
[image: image189.wmf]®

 (1), (2), (9), (10) có kiểu gen là: Mm.

Người số 5 mang gen quy định tóc thẳng nên có kiểu gen là: Mm.
Vậy những người xác định được kiểu gen về hình dạng tóc là: (1), (2), (3), (5), (7), (9), (10), (11).

Xét về cả hai tính trạng thì có 7 người đã xác định được kiểu gen là: (1), (2), (3), (5), (7), (10), (11) 
[image: image190.wmf]®

 I đúng.

· II đúng vì người số (6) và (9) có thể có kiểu gen khác nhau đúng vì 2 người này chưa biết chắc chắn kiểu gen nên có thể có kiểu gen khác nhau.
· Xét ý (3):

· Nhóm máu:

- 
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 (4) có kiểu gen là 
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 (8) có kiểu gen là 
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 (9) có kiểu gen là 
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[image: image201.wmf]®

Xác suất sinh con nhóm máu AB của 8, 9 là: 
[image: image202.wmf]535
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· Hình dạng tóc:

- 
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 (4) có kiểu gen là 
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 (8) có kiểu gen là 
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Xác suất sinh con tóc xoăn 
[image: image210.wmf](
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[image: image211.wmf]®

Xác suất sinh con có nhóm máu B và tóc xoăn của cặp 8 – 9 là: 
[image: image212.wmf]51717
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 III đúng.

· Xét IV:

· Nhóm máu: 
[image: image213.wmf](
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· Hình dạng tóc: 
[image: image214.wmf](
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Xác suất sinh con có nhóm máu O và tóc thẳng cặp 10 – 11 là: 
[image: image215.wmf]111
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 IV đúng.

Vậy cả 4 phát biểu đưa ra là đúng.
Câu 39: Đáp án D
Gọi 3 gen đang xét lần lượt là: Aa, Bb, Dd.
Vì 3 cặp gen cùng nằm trên một cặp NST thường nên số kiểu gen đồng hợp tử về cả 3 tính trạng là: 
[image: image216.wmf]3
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 I đúng.

Số kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng là: 
[image: image217.wmf]2
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 kiểu gen.

Số kiểu gen quy định kiểu hình trội về một trong 3 tính trạng là: 
[image: image218.wmf]1
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 kiểu gen.

[image: image219.wmf]®

Số phép lai giữa cá thể đực mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng với cá thể cái mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng là: 
[image: image220.wmf]15.690
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 II đúng.

- Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về 3 tính trạng, dị hợp tử về 2 cặp gen 
[image: image221.wmf]ABD
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 lai với cá thể cái mang kiểu hình lặp về 1 trong 3 tính trạng (có thể có kiểu gen là 
[image: image222.wmf]aBD
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 một loại kiểu hình 
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 III đúng.

- Cá thể đực mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng (có thể có kiểu gen là 
[image: image225.wmf]abD

abd

) lai với cá thể cái mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng (có thể có kiểu gen là 
[image: image226.wmf]aBd
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), thu được đời con 
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 (phân li kiểu hình theo tỉ lệ 
[image: image228.wmf]1:1:1:1
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 IV đúng).

Vậy cả 4 phát biểu đưa ra đúng.
Câu 40: Đáp án B
Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định.
Cho cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P), thu được 
[image: image229.wmf]1
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 gồm 100% cây thân cao, quả tròn 
[image: image230.wmf]®

 Thân cao, quả tròn là trội so với thân thấp, quả dài, 
[image: image231.wmf]1
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 dị hợp tử về hai cặp gen và nếu cũng nằm trên một NST thì kiểu gen của 
[image: image232.wmf]1

F

 sẽ là dị hợp tử chéo.

Cho các cây 
[image: image233.wmf]1

F

 tự thụ phấn thu được 
[image: image234.wmf]2

F

 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, quả tròn chiếm tỉ lệ 50,64% (khác với tỉ lệ 56,25% của phân li độc lập hay 50% hoặc 75% của liên kết gen hoàn toàn 
[image: image235.wmf]®

) Hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng đang xét cùng nằm trên một cặp NST và liên kết gen không hoàn toàn.

Tỉ lệ cây thân thấp, quả dài 
[image: image236.wmf]ab
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 là: 
[image: image237.wmf]50,64%50%0,64%8%.8%
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 đây giao tử hoán vị 
[image: image238.wmf]®

 giao tử liên kết 
[image: image239.wmf]50842%
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 hoán vị gen đã xảy ra ở 
[image: image240.wmf]1
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 với tần số: 
[image: image241.wmf]8%.216%
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 (3) sai.


[image: image242.wmf]2
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 có 4 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn, đó là: 
[image: image243.wmf]AbAbaBaB
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 (1) đúng.
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 mang kiểu gen dị hợp tử chéo: 
[image: image245.wmf]Ab
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, số cá thể có kiểu gen khác với kiểu gen của 
[image: image247.wmf]1
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 chiếm tỉ lệ: 
[image: image248.wmf]Ab
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 (2) đúng.

Ở 
[image: image249.wmf]2
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, số cá thể có kiểu hình thân thấp, quả tròn chiếm tỉ lệ: 
[image: image250.wmf]25%0,64%24,36%
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 (4) sai.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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